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Bài 1: Trong các nhóm từ dưới đây có một số từ xếp không đúng nhóm. Em hãy tìm và gạch chân những từ ngữ đó.
A. cây đa, quê hương, cầu tre, kĩ sư, nhà cao tầng, khách sạn, sản xuất.
B.  cày cấy, nhà rông, sửa chữa ô tô, buôn bán, du lịch, khám bệnh, xuất khẩu máy, chế biến hải sản, nhà thơ.
C. nông dân, bác sĩ, làng mạc, giáo sư, công nhân, lắp ráp xe máy, doanh nhân, giáo viên.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Lớp em tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3.
………………………………………………………………………………..
b. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
……………………………………………………………………………
c. Bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao.
……………………………………………………………………………
d. Bạn Linh rất khiêm tốn và thật thà.
       …………………………………………………………………………………
Bài 3: Dùng gạch chéo (/) tách bộ phận trả lời câu hỏi Ai - thế nào? trong các câu sau:
a. Thân hình bác thợ cày chắc nịch.
b. Những bông hoa hồng đỏ thắm trong nắng sớm.
c. Sương sớm dày đặc như một lớp màn trắng đục.
d. Sơn rất chăm đọc sách.
e. Trần Quốc Toản mình mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm báu, ngồi trên con ngựa trắng phau.
Bài 4: Đặt câu với mỗi từ sau: học sinh, con mèo, đàn đá, gảy đàn.
….……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………

Bài 5: Điền vào chỗ trống
a. s hay x?
buổi …..áng         học ……inh           …inh tươi
..ôi đỗ               nước …..ôi          ...ương sớm
b. Vần ui hay uôi và bổ sung dấu thanh cho đúng?
cá ch....           dùi c…          m…… cam
con r… đen th…    bốc m…         lúi h …            cặm c…
 Bài 6: Luyện viết chính tả bài: Nhà bác học và cụ già”
Bài 7. Tập làm văn: Viết một  bức thư ngăn cho bạn thân.
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I.Phần trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Bài 1: Gấp 15 lên 7 lần, rồi bớt đi 54 thì được:
A. 41                          B, 52                              C. 53                            D.  51
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 28 m. Chu vi thửa ruộng là:
        A.90 m                      B. 96 m                          C. 136 m                      D. 146 m
Bài 3: Số dư của phép chia 387 : 5 là :
A. 0                            B. 2                                C. 3                              D. 7
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức 20 x 9 : 2 =……?
        A.60                          B.70                               C.80                             D.90
Bài 5: 308 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 904                        B. 249                            C. 924                          D. 942
Bài 6: Giảm số 104 đi 4 lần ta được số ….. ?
A. 24                          B. 16                              C. 26                            D. 36
Bài 7: Kết quả của phép chia 83 : 9 là :
        A.7                            B. 9                                C. 9 dư 2                      D. 9 dư 3
Bài 8: Chu vi hình vuông có cạnh là 27 cm là:
A. 27 cm                    B. 54 cm                        C. 100 cm                     D.108 cm
Bài 9: Số bé nhất trong các số 785, 587, 875, 578, 758:
A. 857                        B. 578                            C. 587                           D. 785
Bài 10: Giá trị của x trong phép chia x : 4 = 28 là 
A.  112                        B. 92                              C. 132                           D.122
II.Phần tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2345 + 1256                   3567 – 1458                      627 x 6                     4241 : 6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
     486 : 2 x 3                                			  630 – 90 : 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Một khu vườn có 135 cây chanh, số cây xoài gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây xoài và cây chanh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một khung tranh hình vuông có chu vi là 96 cm. Hỏi cạnh hình vuông của khung tranh đó là bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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